KIỂM TRA  1 TIẾT 12 LẦN 2

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?


A. Hầu hết enzim có bản chất là protein.




B. Hoạt tính xúc tác của enzim rất cao.


C. Axit nucleic là polieste của axit photphoric với pentozơ.


D. Khi cho HNO3 vào long trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng.

Câu 2. Cho dung dịch Glyxin tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được a gam muối clorua của glyxin, giá trị của a là

A.  7,5 gam 

B. 13,26 gam 

C. 9,0 gam 

D. 13,38 gam 

Câu 3: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?


A. anilin.


B. Glyxin.

C. metylamin.

D. axit glutamic 

Câu 4: Cho sơ đồ chuyễn hóa  C4H10 
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Chất A ,C, D có tên là  


A. Metan, poli(vinylaxetat) , poli (ancol vinylic)


B. axit axetic,vinyl axetat, poli (ancol vinylic)   


C. axit axetic, poli(vinylaxetat) , poli (ancol vinylic)

D. etan, vinyl axetat, poli(vinylaxetat)
Câu 5: Từ 23,2g NH2(CH2)6NH2 và một lượng vừa đủ axit ađipic ta tổng hợp được nilon-6,6. Khối lượng của nilon-6,6 thu được là:


A. 46,5g


B. 46,2g

C. 48,8g

D. kết quả khác
Câu 6: Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm?


A. PVA (poli vinylaxetat)      
B. cao su thiên nhiên     

C. tơ nilon – 6,6            

D. tơ capron

Câu 7. Clo hoa poli propilen thu được một loại polime trong đo clo chiếm 22,12% Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích của poli propilen?


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 8. Poli(ure-fomandehit) được dùng làm:


A. keo dán


B. nhựa vá săm
C. chất dẻo

D. cao su

Câu 9. Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4.

Câu 10. Polime nào sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh?


A. Nhựa rezit.

B. Nhựa rezol.

C. Xenlulozơ.

D. Amilopectin.

Câu 11. Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là


A. 1,3M

B. 1,25M
C. 1,36M
D. 1,5M

Câu 12. Tripeptit là hợp chất 

      A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


      B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

      C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

      D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 13. Thuỷ phân hoàn toàn 56,7 g một peptit chỉ thu đư​ợc 67,5 g glixin. Peptit ban đầu là

A. pentapeptit .
B. tetrapeptit
C. Tripeptit
D. đipeptit
Câu 14. Cho 3 bazơ: butylamin, anilin, amoniac và các hằng số phân li Kb  của chúng là : 4.10-10,

 2.10-5,4.10-4.       Hằng số Kb  tương ứng với các bazơ là
A. butylamin: 2.10-5  , anilin :4.10-4   ,    amoniac: 4.10-10
B. butylamin  :  4.10-4,     anilin :4.10-10:,    amoniac: 2.10-5
C. butylamin  : 4.10-10,     anilin  : 4.10-4,    amoniac:  2.10-5
D. butylamin  : 4.10-10,    anilin  : 2.10-5 ,    amoniac: 4.10-4
Câu 15. Cã thÓ ph©n biÖt amin bËc 1 víi amin bËc 2 vµ 3 b»ng


A. CuO, tO.

B. NaNO2, HCl, tO.

C. dd Br2.
D. dd KMnO4.
Câu 16. Để tách anilin ra khỏi hỗn hợp anilin và benzen người ta dùng các chất theo thứ tự là

A. HCl.

B. HCl , NaOH.
C. NaOH , HCl.
D. HNO2.
Câu 17. Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

 
A. 12.000 

B. 15.000 

C. 24.000 

D. 25.000 

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng: Benzen ( D1 ( D2 ( 2,4,6- tribrom anilin. Các chất D1, D2 lần lượt có thể là:

A. C6H5NO2, C6H5NH2



B. C6H6Cl6, C6H6(OH)6


C. C6H5Br, C6H6OH



D. C6H3Cl, C6H6(OH)3
Câu 19. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa 2 loại nhóm chức amino và cacboxyl. Cho 100 ml dd X 0,3M pư vừa đủ với 48 ml dd NaOH 1,25M. Sau đó đem cô cạn dd thu được 5,31 gam muối khan. Biết X có mạch cacbon không nhánh và X là α-amino axit. Công thức cấu tạo của X là                     


A. CH3CH(NH2)COOH



B. CH3CH2C(NH2)(COOH)2

C. CH3C(NH2)(COOH)2
 


D. CH3CH2CH(NH2)COOH

Câu 20. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là


A. tơ visco.

B. tơ nilon-6,6.
C. tơ tằm.

D. tơ capron.

Câu 21. Tìm công thức cấu tạo của chất X ở trong phương trình phản ứng sau:

C4H9O2N  + NaOH   (   (X)  + CH3OH

A. CH3-COONH4
B. H2N-CH2-CH2-COONa

C. CH3-CH2-CH2-CONH2
D. CH3-CH2-CONH2
Câu 22. Trung hòa 11,4 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M . CTPT của X là
A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N
Câu 23. Trong pư với các chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?


A. nilon–6,6 + H2O 
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B. cao su Buna + HCl 
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C. polistiren 
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D. resol 
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Câu 24. Số đồng phân amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là:


A. 3


B. 5


C. 4


D. 2

Câu 25. Cho 1,255 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH  tác dụng với 1,5 l dung dịch Ba(OH)2 0,01M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :

A. 3,05g.
B. 1,565 g
C. 3,46 g
D. 2,605 g
Câu 26. Để điều chế 2,7 tấn polistiren cần bao nhiêu tấn stiren, biết rằng hiệu suất của quá trình điều chế này 90%.     


A. 2,43 tấn.

B. 0,27 tấn.

C. 3 tấn.

D. 24,3 tấn.

Câu 27. Axit amino axetic phản ứng với ancol etylic (xúc tác axit), tạo ra este X và H2O . CTCT của X là :
A. H2N-CH2-COOC2H5
B. H2N-CH2-COOCH3
C. H2N-CH2-CH2-COOCH3
D. H2N-CH2-CH2-COOC2H5
Câu 28. Glixin không tác dụng với

A. H2SO4 loãng.
B. NaCl.
C. CaCO3.
D. C2H5OH.
Câu 29. Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng

A. hexametylenđiamin và axit ađipic
B. axit (- amino enantonic
C. axit terephtalic và hexametylenđiamin
D. axit terephtalic và etylen glicol
Câu 30. Tên gọi cho peptit    
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A. alanylglyxylalanyl.



B. glyxylalanylglyxin.


C. alanylglyxylalanin. 



D. glyxinalanylglyxin.
_1349547283.unknown

_1349547285.unknown

_1349547286.unknown

_1349939389.cdx

_1349547284.unknown

_1255080785.unknown

_1255080786.unknown

_1255080784.unknown

_1255080783.unknown

